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Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

CÔNG TẮC CHUÔNG SIZE M

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI SIZE S

Ổ CẮM 2 USB SIZE S

DIMMER ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT SIZE M

Màu trắng

CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU SIZE S/10A

T1A111 Màu trắng

CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU SIZE S/10A

T1A112

T1A515 Màu trắng

Ổ CẮM 2 CHẤU SIZE S/10A

T1B112

T1B612 Màu trắng

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐÔI SIZE L/16A

T1B233

T1B712 Màu trắng

Ổ CẮM MẠNG SIZE S

T1B412

Ổ CẮM TIVI SIZE S

T1B513

Màu trắng

DIMMER ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG SIZE M

T1A615T1A613

Màu trắng

MẶT CHE THIẾT BỊ SIZE S

T1B811

Màu trắng

CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU SIZE M/10A

T1A123 Màu trắng

CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU SIZE M/10A

T1A124

Màu trắng

Màu trắng

MẶT DÙNG CHO 1 THIẾT BỊ SIZE M

MẶT DÙNG CHO CẦU DAO AN TOÀN

T1C118 Màu trắng

MẶT DÙNG CHO 1 THIẾT BỊ SIZE L

T1C338

T1C110 Màu trắng

MẶT NẠ TRƠN

T1C140

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ
   nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

31.000

189.000

49.000

49.000

98.000

13.500 26.000

27.000

78.000

79.000

98.000

5.100

18.000 28.000

17.900

19.400

17.900

15.800

Màu trắng

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG SIZE M/10A

T1B123 56.000



 (1) Màu trắng  (2) Màu xám  (3) Màu vàng  (4) Màu đồng  (5) Màu đenFull Color

K : Mặt PC
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FULL COLOR

Màu trắng

Màu trắng

MẶT ACRYLIC DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ 

MẶT PC DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ

K1C 313

M1C 313

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đen

K C 313x

M C 313x

MẶT NHÔM CAO CẤP DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ 

S2C 323
Màu vàng, đồng, đen

Màu bạc

S C 323x

CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU SIZE S/16A
Màu trắngS1A111 Màu trắng

Màu trắng Màu trắng

Màu trắng Màu trắng

Màu trắng

CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU SIZE M/16A

CÔNG TẮC TRUNG GIAN SIZE M/16A

CÔNG TẮC ĐÔI 2 CHIỀU SIZE M/16A

CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU SIZE M/16A 

CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU SIZE L/16A

CÔNG TẮC ĐƠN 2 CHIỀU SIZE S/16A

S1A222

S1A112

S1A121

S1A123S1A122

S1A132

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

S A111x

S A222x

S A112x

S A121x

S A123xS A122x

S A132x

Màu trắng

NÚT NHẤN CHUÔNG CỬA SIZE L/16A
S1A531

Màu xám, vàng, đồng, đenS A531x

Màu trắng

Ổ CẮM 2 CHẤU SIZE S/13A
S1B112

Màu xám, vàng, đồng, đenS B112x

Màu trắngS1B611
Ổ CẮM ĐƠN USB SIZE S 5V/2A

Màu xám, vàng, đồng, đenS B611x

Màu trắng

Ổ CẮM MẠNG SIZE S

S1B411

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu trắng

Màu trắng

Ổ CẮM TIVI SIZE S
S1B512

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI SIZE S

S1B711

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

S B411x

S B512x

S B711x

Màu trắng

MẶT CHE TRƠN SIZE S

S1B811

Màu xám, vàng, đồng, đenS B811x

Màu trắng

CÔNG TẮC 20A SIZE 2/3

S1A141

Màu xám, vàng, đồng, đenS A141x

Màu trắng

NÚT NHẤN CHUÔNG CỬA SIZE M/16A 
S1A521

Màu xám, vàng, đồng, đenS A521x
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Màu trắng

Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU SIZE L/16A
S1B233

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Ổ CẮM MẠNG SIZE M

S1B421

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI SIZE M

S1B721

MẶT CHE TRƠN SIZE M

S1B821

Ổ CẮM TIVI SIZE M
S1B522

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đen

Màu xám, vàng, đồng, đenS B821x

S B233x

SxB421

S B721x

S B522x

Màu trắng

Ổ CẮM ĐÔI USB SIZE M 5V/2A
S1B622

Màu xám, vàng, đồng, đenS B622x

Màu trắngS1B232
Ổ CẮM 2 CHẤU SIZE L/16A

Màu xám, vàng, đồng, đenS B232x

Màu trắng

HỘP CHE CHỐNG THẤM

S0B831

Màu xám, vàng, đồng, đen

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)   Màu đồng(4)   Màu đen(5) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX

19.000

24.000

220.000

220.000
I2C 313

MẶT INOX DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ

Màu bạc 92.000

80.000

80.000

16.000

52.000

60.000

26.000

29.900

18.000

95.000

109.000

29.000

33.000

28.000

32.900

22.500

38.000

44.000

36.000

41.400

189.000

217.000

94.000

108.000

49.000

56.000

58.000

66.700

11.000

12.900

120.000

138.000

31.000

36.000

110.000

126.500

94.000

108.000

60.000

69.000

11.000

58.000

66.700

12.900

225.000

259.000

78.000

90.000

68.000

20.000



 (2) Màu xám  (3) Màu vàng  (4) Màu đồng  (5) Màu đen

S : Mặt Nhôm
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 9

Sản phẩm có mặt công tắc và ổ cắm hạt lớn
Chất liệu mạ kiểu dáng nút nhấn ô tô

NÚT NHẤN MẠ BẠC ÁNH KIM

NÚT NHẤN MẠ PLATINUM

NÚT NHẤN MẠ VÀNG

NÚT NHẤN XÁM

NÚT NHẤN NÂU

CÔNG TẮC NÚT NHẤN HIỆN ĐẠI

K : PC M : Acrylic  S : Nhôm I : Inox

MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM (HẠT LỚN, FULL COLOR)

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)   Màu đồng(4)   Màu đen(5)

M1A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều cao cấp 

size M

M1A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều cao cấp 

size M

M2A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều cao cấp 

size M

M2A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều cao cấp 

size M

M3A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều cao cấp 

size M

M3A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều cao cấp 

size M

M4A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều cao cấp 

size M

M4A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều cao cấp 

size M

M5A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều cao cấp 

size M

M5A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều cao cấp 

size M

M1A222

598.000

Công tắc đôi 
2 chiều cao cấp 

size M

M1A221

558.000

Công tắc đôi 
1 chiều cao cấp 

size M

M1A332

704.000

Công tắc ba
2 chiều cao cấp 

size L

M1A331

664.000

Công tắc ba
1 chiều cao cấp 

size L

M2A222

598.000

Công tắc đôi 
2 chiều cao cấp 

size M

M2A221

558.000

Công tắc đôi 
1 chiều cao cấp 

size M

M3A222

598.000

Công tắc đôi 
2 chiều cao cấp 

size M

M3A221

558.000

Công tắc đôi 
1 chiều cao cấp 

size M

M4A222

598.000

Công tắc đôi 
2 chiều cao cấp 

size M

M4A221

558.000

Công tắc đôi 
1 chiều cao cấp 

size M

M5A222

598.000

Công tắc đôi 
2 chiều cao cấp 

size M

M5A221

558.000

Công tắc đôi 
1 chiều cao cấp 

size M

M2A332

704.000

Công tắc ba
2 chiều cao cấp 

size L

M2A331

664.000

Công tắc ba
1 chiều cao cấp 

size L

M3A332

704.000

Công tắc ba
2 chiều cao cấp 

size L

M3A331

664.000

Công tắc ba
1 chiều cao cấp 

size L

M4A332

704.000

Công tắc ba
2 chiều cao cấp 

size L

M4A331

664.000

Công tắc ba
1 chiều cao cấp 

size L

M5A332

704.000

Công tắc ba
2 chiều cao cấp 

size L

M5A331

664.000

Công tắc ba
1 chiều cao cấp 

size L



 M : Mặt Acrylic

 (1) Màu trắng  (2) Màu xám  (3) Màu vàng  (5) Màu đen
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

K : PC M : Acrylic  S : Nhôm I : Inox

MẶT CÔNG TẮC & Ổ CẮM (HẠT LỚN, FULL COLOR)
Sản phẩm có mặt công tắc và ổ cắm hạt lớn

Nhiều chất liệu cao cấp

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)   Màu đồng(4)   Màu đen(5)

NÚT NHẤN MẠ TRẮNG

NÚT NHẤN MẠ ĐEN

NÚT NHẤN MẠ NHŨ XÁM

NÚT NHẤN MẠ NHŨ VÀNG

NÚT NHẤN NÂU ÁNH KIM 

CÔNG TẮC NÚT NHẤN HIỆN ĐẠI

11

N1A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N1A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N2A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N2A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N3A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N3A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N4A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N4A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N4A122

288.000

Công tắc đơn 
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N4A121

248.000

Công tắc đơn 
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

N1A222

598.000

N1A221

558.000

N2A222

598.000

N2A221

558.000

N3A222

598.000

N3A221

558.000

N4A222

598.000

N4A221

558.000

N5A222

598.000

N5A221

558.000

N1A332N1A331

704.000664.000

N2A332N2A331

N3A332N3A331

N4A332N4A331

N4A332N4A331

704.000664.000

704.000664.000

704.000664.000

704.000664.000

Công tắc đôi
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc ba
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc đôi
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc đôi
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size M

Công tắc ba
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
2 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L

Công tắc ba
1 chiều nút ấn 

LED cao cấp size L



* Hoạt động độc lập, không cần bộ trung tâm.

* Tính năng hẹn giờ, bật, tắt theo thời gian thực.

*  Chia sẻ thiết bị cho nhiều người dùng.

* Tính năng an toàn khóa trẻ em.

* Tạo chương trình lặp tuần hoàn.

* Cài đặt ngữ cảnh thông minh.

* Điều khiển giọng nói với Google Assistant,

Amazon Alexa.

* Hỗ trợ 2 nền tảng hệ điều hành IOS & Android.

* Kết nối không dây: Wifi 2.4Ghz

* Thay đổi độ sáng từ 10 - 100%, thay   đổi 
chiều motor,..

* Điều khiển từ xa bằng điện thoại.

 (5) Màu đen (1) Màu trắng  (2) Màu xám  (3) Màu vàng
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Mã sản phẩm: A1A260
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 2x600WCông suất:

Mã sản phẩm: A1A160
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 1x600WCông suất:

A A260x Màu đen/Vàng/Xám
Giá bán: 900.000

A A160x Màu đen/Vàng/Xám
Giá bán: 875.000

Mã sản phẩm: A1A368
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 1800WCông suất:
 10ADòng điện định mức:

Điều khiển cửa rèm,..

Mã sản phẩm: A1A167
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 2000WCông suất:
 20ADòng điện định mức:

A A368x Màu đen/Vàng/Xám
Giá bán: 925.000

A A167x Màu đen/Vàng/Xám
Giá bán: 880.000

BỘ CÔNG TẮC WIFI - CẢM ỨNG (MÁY NƯỚC NÓNG) 1 ĐIỂM CHẠM BỘ CÔNG TẮC WIFI - CẢM ỨNG (RÈM CỬA, CỬA CUỐN) 3 ĐIỂM CHẠM

BỘ CÔNG TẮC WIFI - CẢM ỨNG ON/OFF 2 ĐIỂM CHẠMBỘ CÔNG TẮC WIFI - CẢM ỨNG ON/OFF 1 ĐIỂM CHẠM

Mã sản phẩm: A1A460
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 4x600WCông suất:

Mã sản phẩm: A1A360
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 3x600WCông suất:

A A460x Màu đen/Vàng/Xám
Giá bán: 950.000

A A360x Màu đen/Vàng/Xám
Giá bán: 925.000

BỘ CÔNG TẮC WIFI - CẢM ỨNG ON/OFF 3 ĐIỂM CHẠM BỘ CÔNG TẮC WIFI - CẢM ỨNG ON/OFF 4 ĐIỂM CHẠM

Mã sản phẩm: A1A369
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 1800WCông suất:
 10ADòng điện định mức:

Điều khiển độ sáng

A A369x Màu đen/Vàng/Xám
Giá bán: 962.000

BỘ CÔNG TẮC WIFI - CẢM ỨNG (DIM ĐÈN) 3 ĐIỂM CHẠM 

Mã sản phẩm: A1A183
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 1200WCông suất:
 15ADòng điện định mức:

Giá bán: 450.000

BỘ CÔNG TẮC WIFI 1 NÚT NHẤN

Mã sản phẩm: A1B273
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 15ADòng điện định mức:
Giá bán: 1.235.000

BỘ 2 Ổ CẮM WIFI - 3 CHẤU

A B2735 Màu đen
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  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX   Màu đen(5)



Mã sản phẩm: A1A270
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 2x600WCông suất:

A A270x Màu đen/Vàng/Xám
Giá: 720.000

Mã sản phẩm: A1A170
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 1x600WCông suất:

A A170x Màu đen/Vàng/Xám
Giá: 700.000

Mã sản phẩm: A1A470
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 4x600WCông suất:

A A470x Màu đen/Vàng/Xám
Giá: 760.000

Mã sản phẩm: A1A370
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 3x600WCông suất:

A A370x Màu đen/Vàng/Xám
Giá: 740.000

Mã sản phẩm: A1A378
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 1800WCông suất:
 10ADòng điện định mức:

* Điều khiển cửa rèm,..

A A378x Màu đen/Vàng/Xám
Giá: 740.000

Mã sản phẩm: A1A177
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 2000WCông suất:
 20ADòng điện định mức:

A A177x Màu đen/Vàng/Xám
Giá: 704.000

Mã sản phẩm: A1A379
 TrắngMàu sắc:
100-240V 50/60HzĐiện áp: 

 1800WCông suất:
 10ADòng điện định mức:

* Điều khiển độ sáng

A A379x Màu đen/Vàng/Xám
Giá: 769.600

* Chỉ điều khiển chạm - cảm ứng, không có tính năng wifi

14

BỘ CÔNG TẮC CẢM ỨNG (MÁY NƯỚC NÓNG) 1 ĐIỂM CHẠM BỘ CÔNG TẮC CẢM ỨNG (RÈM CỬA, CỬA CUỐN) 3 ĐIỂM CHẠM

BỘ CÔNG TẮC CẢM ỨNG ON/OFF 2 ĐIỂM CHẠMBỘ CÔNG TẮC CẢM ỨNG ON/OFF 1 ĐIỂM CHẠM

BỘ CÔNG TẮC CẢM ỨNG ON/OFF 3 ĐIỂM CHẠM BỘ CÔNG TẮC CẢM ỨNG ON/OFF 4 ĐIỂM CHẠM

BỘ CÔNG TẮC CẢM ỨNG (DIM ĐÈN) 3 ĐIỂM CHẠM 



 (1) Màu trắng  (2) Màu xám  (3) Màu vàng
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX

MẶT DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ SATURN K

NÚT NHẤN CHUÔNG SATURN K SIZE L

Màu xám, vàngSxA013 91.000

NÚT NHẤN CHUÔNG SATURN K SIZE M

S1A012 37.000
Màu xám, vàngSxA012 46.000

NÚT NHẤN CHUÔNG SATURN K SIZE S

S1A011 32.000
Màu xám, vàngSxA011 35.000

Màu trắng

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SATURN K SIZE L

S1A023 61.000
Màu xám, vàngSxA023 77.000

S1A033 86.000
SxA033 107.000

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SATURN K SIZE M

S1A022 50.000
.SxA022 57.000

S1A032 77.000
SxA032 96.000

CÔNG TẮC 2 CHIỀU SATURN K SIZE L

CÔNG TẮC 2 CHIỀU SATURN K SIZE M

S1A021 28.000

SxA021 32.000

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SATURN K SIZE S

S1A031 48.000

SxA031 60.000

CÔNG TẮC 2 CHIỀU SATURN K SIZE S

S1B012 54.000
SxB012 68.000

Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN K SIZE M

Màu trắng

HAI Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN K SIZE M

S1B022 62.000
Màu xám, vàngSxB022 78.000

HAI Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN K SIZE L

S1B023 81.000
Màu xám, vàngSxB023 100.000

MẶT CHE TRƠN SATURN K SIZE S

S1A081 12.000
Màu xám, vàngSxA081 15.000

Màu trắng

Ổ CẮM 3 CHẤU SATURN K SIZE M

S1B032 73.000

Màu xám, vàngSxB032 91.000

Màu trắngS1B043 105.000
Màu xám, vàngSxB043 131.000

Màu trắngS1C011 37.000
Màu xám, vàngSxC011 39.000

Màu trắngS1A013 73.000

S1B011 42.000
SxB011 52.000

Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN K SIZE S

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)

HAI Ổ CẮM 3 CHẤU SATURN K SIZE L

S1B052 94.000
.SxB052 104.000

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG SATURN K SIZE M
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B063 490.000
SxB063 539.000

Hai ổ cắm 3 chấu & USB Saturn K size L

Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B072 91.000
SxB072 96.000

Ổ CẮM TIVI SATURN K SIZE M

Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B082 91.000
SxB082 96.000

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI SATURN K SIZE M
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B092 91.000
SxB092 96.000

Ổ CẮM MẠNG SATURN K SIZE M
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B081 64.000
SxB081 79.000

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI SATURN K SIZE S
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B071 64.000

SxB071 79.000

Màu trắng

Màu xám, vàng

Ổ CẮM TIVI SATURN K SIZE S
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Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX

CÔNG TẮC CẢM BIẾN ÂM THANH SATURN K SIZE M

CÔNG TẮC CẢM ỨNG CÓ ĐỘ TRỄ SATURN K SIZE M

Màu xám, vàngSxA052 366.000

DIMMER ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG SATURN K SIZE M

S1A062 208.000
Màu xám, vàngSxA062 260.000

DIMMER ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG SATURN K SIZE S

S1A061 187.000
Màu xám, vàngSxA061 234.000

Màu trắngS1A042 253.000
Màu xám, vàngSxA042 278.000

Màu trắngS1A052 333.000

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)

Màu trắng

DIMMER ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT SATURN K SIZE S

S1A071 187.000
Màu xám, vàngSxA071 234.000

Ổ CẮM 2 USB SATURN K SIZE M

S1B002 360.000
Màu xám, vàngSxB002 449.000

Ổ CẮM 2 USB SATURN K SIZE S

S1B001 270.000
Màu xám, vàngSxB001 338.000

Màu trắng

CÔNG TẮC 20A SATURN K SIZE S

S1A091 159.000

Màu xám, vàngSxA091 199.000

S1B091 64.000

SxB091 79.000

Ổ CẮM MẠNG SATURN K SIZE S
Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

DIMMER ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT SATURN K SIZE M

S1A072 208.000
Màu xám, vàngSxA072 260.000

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng
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 (1) Màu trắng  (2) Màu xám  (3) Màu vàng
18



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX

MẶT DÙNG CHO 3 THIẾT BỊ SATURN S 

NÚT NHẤN CHUÔNG SATURN S SIZE L

Màu xám, vàngS A016x 100.000

NÚT NHẤN CHUÔNG SATURN S SIZE M

S1A015 41.000
Màu xám, vàngS A015x 51.000

NÚT NHẤN CHUÔNG SATURN S SIZE S

S1A014 35.000
Màu xám, vàngS A014x 39.000

Màu trắng

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SATURN S SIZE L

S1A026 67.000
Màu xám, vàngS A026x 85.000

S1A036 95.000
S A036x 118.000

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SATURN S SIZE M

S1A025 55.000
S A025x 63.000

S1A035 85.000
S A035x 106.000

CÔNG TẮC 2 CHIỀU SATURN S SIZE L

CÔNG TẮC 2 CHIỀU SATURN S SIZE M

S1A024 31.000

S A024x 35.000

CÔNG TẮC 1 CHIỀU SATURN S SIZE S

S1A034 51.000

S A034x 66.000

CÔNG TẮC 2 CHIỀU SATURN S SIZE S

S1B015 59.000
S B015x 75.000

Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN S SIZE M

Màu trắng

HAI Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN S SIZE M

S1B025 68.000
Màu xám, vàngS B025x 86.000

HAI Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN S SIZE L

S1B026 89.000
Màu xám, vàngS B026x 110.000

MẶT CHE TRƠN SATURN S SIZE S

S1A084 13.000
Màu xám, vàngS A084x 17.000

Màu trắng

Ổ CẮM 3 CHẤU SATURN S SIZE M

S1B035 80.000

Màu xám, vàngS B035x 100.000

Màu trắngS1B046 116.000
Màu xám, vàngS B046x 144.000

Màu trắngS1C001 45.000
Màu xám, vàngS C001x 48.000

Màu trắngS1A016 80.000

S1B014 46.000
S B014x 57.000

Ổ CẮM 2 CHẤU SATURN S SIZE S

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

Màu xám, vàng

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)

HAI Ổ CẮM 3 CHẤU SATURN S SIZE L

S1B055 103.000
S B055x 114.000

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG SATURN S SIZE M
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B066 539.000
S B066x 593.000

Hai ổ cắm 3 chấu & USB Saturn S size L

Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B075 100.000
S B075x 106.000

Ổ CẮM TIVI SATURN S SIZE M

Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B085 100.000
S B085x 106.000

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI SATURN S SIZE M
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B095 100.000
S B095x 106.000

Ổ CẮM MẠNG SATURN S SIZE M
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B084 70.000
S B084x 87.000

Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI SATURN S SIZE S
Màu trắng

Màu xám, vàng

S1B074 70.000

S B074x 87.000

Màu trắng

Màu xám, vàng

Ổ CẮM TIVI SATURN S SIZE S
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Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

 Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX

CÔNG TẮC CẢM BIẾN ÂM THANH SATURN S SIZE M

CÔNG TẮC CẢM ỨNG CÓ ĐỘ TRỄ SATURN S SIZE M

Màu xám, vàngS A055x 385.000

DIMMER ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG SATURN S SIZE M

S1A065 229.000
Màu xám, vàngS A065x 286.000

DIMMER ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG SATURN S SIZE S

S1A064 206.000
Màu xám, vàngS A064x 227.000

Màu trắngS1A045 278.000
Màu xám, vàngS A045x 293.000

Màu trắngS1A055 366.000

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)

Màu trắng

DIMMER ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT SATURN S SIZE S

S1A074 206.000
Màu xám, vàngS A074x 227.000

Ổ CẮM 2 USB SATURN S SIZE M

S1B005 396.000
Màu xám, vàngS B005x 494.000

Ổ CẮM 2 USB SATURN S SIZE S

S1B004 297.000
Màu xám, vàngS B004x 327.000

Màu trắng

CÔNG TẮC 20A SATURN S SIZE S

S1A094 175.000

Màu xám, vàngS A094x 219.000

S1B094 70.000

SxB094 87.000

Ổ CẮM MẠNG SATURN S SIZE S
Màu trắng

Màu xám, vàng

Màu trắng

DIMMER ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ QUẠT SATURN S SIZE M

S1A075 229.000
Màu xám, vàngS A075x 286.000

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

2020
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Màu trắng

Bộ công tắc 1 nút nhấn 1 chiều cổ điển K series

C1A111 44.000

Bộ công tắc 1 nút nhấn 2 chiều cổ điển K series

C1A112

C1A211

Bộ công tắc 2 nút nhấn 2 chiều cổ điển K series

C1A212

C1A311

Bộ công tắc 2 nút nhấn 1 chiều cổ điển K series

Bộ công tắc 3 nút nhấn 1 chiều cổ điển K series

C1A312

Bộ công tắc 3 nút nhấn 2 chiều cổ điển K series

C1A411

Bộ công tắc 4 nút nhấn 1 chiều cổ điển K series

C1A412

Bộ công tắc 4 nút nhấn 2 chiều cổ điển K series

C1B315

C1B316

C1B417

C1B518

C1B718

C1B618

C1B919

C1B819
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Bộ nút nhấn chuông cổ điển K series

C1A511

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng cổ điển K series

C1B112

C1B213

Bộ ổ cắm 2 chấu và công tắc 1 nút nhấn 1 chiều cổ điển K series

C1B314

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và ổ cắm 2 chấu cổ điển K series

C1B019

C1B118

C1B219

C1B319

Màu vàngC3A111 55.000

Màu trắng 51.000
Màu vàng 64.000

Màu trắng 64.000
Màu vàng 80.000

Màu trắng 77.000
Màu vàng 96.000

Màu trắng 86.000
Màu vàng 106.000

Màu trắng 104.000
Màu vàng 130.000

Màu trắng 106.000
Màu vàng 133.000

Màu trắng 129.000
Màu vàng 161.000

Màu trắng 62.000
Màu vàng 78.000

Màu trắng 67.000
Màu vàng 84.000

Màu trắng 109.000
Màu vàng 136.000

Màu trắng 93.000
Màu vàng 116.000

Màu trắng

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng có công tắc và đèn báo cổ điển K series

111.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và ổ cắm 2 chấu có công tắc và đèn báo cổ điển K series

Bộ ổ cắm Tivi cổ điển K series

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và 2 cổng USB cổ điển K series

Bộ ổ cắm mạng cổ điển K series

Bộ ổ cắm điện thoại cổ điển K series

Bộ ổ cắm tivi và điện thoại cổ điển K series

Bộ ổ cắm tivi và mạng cổ điển K series

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cổ điển K series

Bộ ổ cắm truyền hình vệ tinh cổ điển K series

Bộ ổ cắm truyền hình vệ tinh và Tivi cổ điển K series

Bộ ổ cắm truyền hình vệ tinh và điện thoại cổ điển K series

Màu vàng 139.000

Màu trắng 153.000
Màu vàng 191.000

Màu trắng 490.000
Màu vàng 613.000

Màu trắng 89.000
Màu vàng 111.000

Màu trắng 126.000
Màu vàng 158.000

Màu trắng 89.000
Màu vàng 111.000

Màu trắng 131.000
Màu vàng 164.000

Màu trắng 168.000
Màu vàng 210.000

Màu trắng 168.000
Màu vàng 210.000

Màu trắng 89.000
Màu vàng 111.000

Màu trắng 131.000
Màu vàng 164.000

Màu trắng 131.000
Màu vàng 164.000

C3A112

C3A211

C3A212

C3A311

C3A312

C3A411

C3A412

C3B315

C3B316

C3B417

C3B518

C3B718

C3B618

C3B919

C3B819

C3A511

C3B112

C3B213

C3B314

C3B019

C3B118

C3B219

C3B319

  Màu trắng(1)   Màu vàng(3)



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Bộ 2 ổ cắm USB cổ điển K series

C1B511 423.000

Bộ 4 ổ cắm USB cổ điển K series

C1B512 813.000

C1A114 245.000

Bộ công tắc 45A có đèn báo cổ điển K series

C1A115 295.000

Bộ công tắc 20A có đèn báo cổ điển K series
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C1A616 208.000

Bộ dimmer điều chỉnh tốc độ quạt cổ điển K series

Màu trắng

Màu vàng

Màu trắng

Màu vàng

Màu trắng

Màu vàng

Màu trắng

Màu vàng

Màu trắng

Màu vàngC3B511 529.000

C3B512 1.016.000

C3A114 306.000

C3A115 369.000

C3A616 260.000

C1A119 490.000

Bộ mở nguồn bằng thẻ cổ điển K series

C1A110 33.000

Mặt che thiết bị cổ điển K series

Màu trắng

Màu vàng

Màu trắng

Màu vàng

C3A119 613.000

C3A110 41.000

  Màu trắng(1)   Màu vàng(3)

C1A617 208.000

Bộ dimmer điều chỉnh độ sáng đèn cổ điển K series

Màu trắng

Màu vàngC3A617 260.000



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Màu trắng

Bộ công tắc 1 nút nhấn 1 chiều cổ điển S1 series

C1A121 57.000

Bộ công tắc 1 nút nhấn 2 chiều cổ điển S1 series

C1A122 66.000
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Màu xám, vàng, đenCxA121 71.000

CxA122 83.000Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

C1A221 84.000

Bộ công tắc 2 nút nhấn 1 chiều cổ điển S1 series

CxA221 105.000Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

Bộ công tắc 3 nút nhấn 1 chiều cổ điển S1 series

C1A321

C1A322

112.000

Bộ công tắc 3 nút nhấn 2 chiều cổ điển S1 series

C1A421

135.000

Bộ công tắc 4 nút nhấn 1 chiều cổ điển S1 series

C1A422

138.000

Bộ công tắc 4 nút nhấn 2 chiều cổ điển S1 series

C1A521

168.000

Bộ công tắc chuông cổ điển S1 series

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng cổ điển S1 series

C1B122

81.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và ổ cắm 2 chấu cổ điển S1 series

C1B223

87.000

C1B324

127.000

Bộ ổ cắm 2 chấu và công tắc 1 nút nhấn 1 chiều cổ điển S1 series

CxA321

CxA322

140.000

CxA421

169.000

CxA422

173.000

CxA521

210.000

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đenCxB122

101.000

CxB223

109.000

CxB324

159.000Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng có công tắc và đèn báo cổ điển S1 series

C1B325 130.000

CxB325 163.000Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và ổ cắm 2 chấu có công tắc, đèn báo cổ điển S1 series

C1B326 170.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và 2 cổng USB cổ điển S1 series

C1B427 515.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng, ổ cắm 2 chấu và 2 cổng USB cổ điển S1 series

C1B422 559.000

C1B528 121.000

Bộ ổ cắm điện thoại cổ điển S1 series

C1B628 121.000

C1B728 165.000

Bộ ổ cắm Tivi cổ điển S1 series

Bộ ổ cắm mạng cổ điển S1 series

C1B929 170.000

Bộ ổ cắm tivi và điện thoại cổ điển S1 series

C1B829 187.000

Bộ ổ cắm tivi và mạng cổ điển S1 series

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cổ điển S1 series

C1B029 205.000

Cbộ ổ cắm dao cạo râu cổ điển S1 series

C1B123 890.000

Bộ ổ cắm truyền hình vệ tinh cổ điển S1 series

C1B128 116.000

CxB326 213.000

644.000

CxB422 699.000

CxB528 151.000

CxB628 151.000

CxB728 206.000

CxB929 221.000

CxB829 234.000

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

CxB029 256.000

CxB123 1.112.000

CxB128 145.000

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

CxB427

C1A222 100.000

Bộ công tắc 2 nút nhấn 1 chiều cổ điển S1 series

CxA222 125.000Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

121.000

151.000

  Màu xám(2)   Màu vàng(3) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX   Màu đen(5)  Màu trắng(1)



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 25

Màu trắng

Bộ ổ cắm truyền hình vệ tinh và Tivi cổ điển S1 series

C1B329 170.000

Bộ 2 ổ cắm USB cổ điển S1 series

C1B521 550.000

C1B522 1.057.000

Bộ công tắc 20A có đèn báo cổ điển S1 series

C1A124 270.000

Bộ 4 ổ cắm USB cổ điển S1 series

Màu trắngCxB329 221.000

CxB521 688.000

CxB522 1.321.000

CxA124 338.000

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

C1A627 227.000

Bộ dimmer điều chỉnh độ sáng cổ điển S1 series

C1A927 452.000

Cbộ công tắc cảm ứng có độ trễ cổ điển S1 series

C1A129 637.000

Bộ mở nguồn bằng thẻ cổ điển S1 series

Mặt che thiết bị cổ điển S1 series

C1A120 41.000

CxA627 284.000

CxA927 565.000

CxA129 796.000

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đen

Màu xám, vàng, đenCxA120 51.000

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

Màu trắng

C1A125 384.000

Bộ công tắc 45A có đèn báo cổ điển S1 series

CxA125 480.000Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

170.000

Bộ ổ cắm truyền hình vệ tinh và điện thoại cổ điển S1 series

221.000

C1B229

CxB229 Màu xám, vàng, đen

Màu trắng

  Màu xám(2)   Màu vàng(3) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX   Màu đen(5)  Màu trắng(1)

C1A626 227.000

Bộ dimmer điều chỉnh tốc độ quạt cổ điển S1 series

CxA626 284.000Màu xám, vàng, đen

Màu trắng



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Bộ công tắc 1 nút nhấn 1 chiều cổ điển S2 series

C A131x 111.000

Bộ công tắc 1 nút nhấn 2 chiều cổ điển S2 series

C A132x 119.000

C A231x 131.000

Bộ công tắc 2 nút nhấn 2 chiều cổ điển S2 series

C A232x 144.000

C A331x 151.000

Bộ công tắc 2 nút nhấn 1 chiều cổ điển S2 series

Bộ công tắc 3 nút nhấn 1 chiều cổ điển S2 series

C A332x 169.000

Bộ công tắc 3 nút nhấn 2 chiều cổ điển S2 series

C A431x 171.000

Bộ công tắc 4 nút nhấn 1 chiều cổ điển S2 series

C A432x 195.000

Bộ công tắc 4 nút nhấn 2 chiều cổ điển S2 series

Bộ ổ cắm 2 chấu cổ điển S2 series

C B131x 116.000

Bộ ổ cắm 2 chấu cổ điển S2 series

C B231x 130.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và ổ cắm 2 chấu cổ điển S2 series

C B233x 144.000

C B336x 186.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng, ổ cắm 2 chấu và 2 cổng USB cổ điển S2 series

C B432x 621.000

C B538x 153.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và ổ cắm 2 chấu có công tắc, đèn báo cổ điển S2 series

Bộ ổ cắm Tivi cổ điển S2 series

C B638x 153.000

Bộ ổ cắm điện thoại cổ điển S2 series

C B738x 204.000

Bộ ổ cắm mạng cổ điển S2 series
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Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng cổ điển S2 series

C B132x 129.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng có công tắc và đèn báo cổ điển S2 series

C B335x 149.000

C B431x 486.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và 2 cổng USB cổ điển S2 series

C B437x 540.000

Bộ ổ cắm 3 chấu đa năng và cổng USB có công tắc cổ điển S2 series

Bộ ổ cắm truyền hình vệ tinh và Tivi cổ điển S2 series

C B339x 186.000

Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cổ điển S2 series

C B039x 242.000

Bộ công tắc 20A có đèn báo cổ điển S2 series

C A134x 295.000

C A531x 126.000

Bộ công tắc chuông cổ điển S2 series

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)   Màu đen(5) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX   Màu vàng hồng(6)



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Dimmer điều chỉnh độ sáng cổ điển S2 series

C A637x 246.000

Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt cổ điển S2 series

C A636x 246.000
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Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

  Màu trắng(1)   Màu xám(2)   Màu vàng(3)   Màu đen(5) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX   Màu vàng hồng(6)

C A937x 348.000

Công tắc cảm ứng có độ trễ cổ điển S2 series

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

* Thiết kế hình ảnh, công năng sử dụng trên nút bấm theo yêu cầu.

Mặt 2 thiết bị cổ điển S2 series

C C732x 243.000Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

C C733x 425.000

Mặt 3 thiết bị cổ điển S2 series

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Mặt 4 thiết bị cổ điển S2 series

C C734x 663.000Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

C C735x 782.000

Mặt 5 thiết bị cổ điển S2 series

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Bộ công tắc 1 nút nhấn trung gian cổ điển S2 series

C A133x 189.000

Bộ công tắc 2 nút nhấn trung gian cổ điển S2 series

C A233x 289.000Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

C A135x 345.000

Bộ công tắc 45A có đèn báo cổ điển S2 series

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

C A103x 16.000

Bộ công tắc khẩn cấp cổ điển S2 series

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Bộ ổ cắm dao cạo râu cổ điển S2 series

C B133x 945.000Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Bộ công tắc 2 nút nhấn (không làm phiền/dọn phòng) cổ điển S2 series

C A238x 280.000Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Bộ mở nguồn bằng thẻ cổ điển S2 series

C A139x 590.000

Mặt che thiết bị cổ điển S2 series

C A130x 99.000

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen

Màu trắng, xám, vàng, hồng, đen
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

  Màu trắng(1)   Màu xám(2) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX   Màu đen(5)

Màu trắng, xám, đen

1 CỔNG USB + 1 CỔNG TYPE C

K B641x 734.000

2 CỔNG USB

K B642x 734.000

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG

K B142x 362.000

1 CỔNG USB + 1 CỔNG TYPE C

K B651x 734.000

2 CỔNG USB

K B652x 734.000

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG

K B152x 414.000

1 CỔNG USB + 1 CỔNG TYPE C

S B651x 907.000

2 CỔNG USB

S B652x 907.000

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG

S B152x 454.000

2 CỔNG USB

MxB642 734.000

Ổ CẮM 3 CHẤU

MxB141 437.000

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG

MxB142 437.000

2 CỔNG USB

M B662x 734.000

Ổ CẮM 3 CHẤU

M B161x 362.000

Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG

M B162x 362.000
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Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám, đen



Thanh ray 8.5x2x80cm
Nguồn vào 2 đầu, gắn nổi

S R208x 2.512.000

Thanh ray 8.5x2x80cm
Nguồn vào 2 đầu, gắn âm

S R408x 2.512.000

Màu trắng, xám, đen

Thanh ray 8.5x2x60cm
Nguồn vào 1 đầu, có công tắc, gắn nổi

S R106x 2.134.000

Màu trắng, xám

Thanh ray 8.5x2x60cm
Nguồn vào 1 đầu, có công tắc, gắn âm

S R306x 2.134.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

  Màu trắng(1)   Màu xám(2) Ghi chú: ( ) là mã màu sắcX   Màu đen(5)

Thanh ray 8.5x2x60cm
Nguồn vào 2 đầu, gắn nổi

S R206x 2.075.000

Thanh ray 8.5x2x60cm
Nguồn vào 2 đầu, gắn âm

S R406x 2.075.000

Thanh ray 8.5x2x80cm
Nguồn vào 1 đầu, có công tắc, gắn nổi

S R108x 2.397.000

Thanh ray 8.5x2x80cm
Nguồn vào 1 đầu, có công tắc, gắn âm

S R308x 2.397.000

Màu trắng

Màu đen

Màu xám

Thanh ray 8.5x2x100cm
Nguồn vào 2 đầu, gắn nổi

S R210x 3.059.000

Thanh ray 8.5x2x100cm
Nguồn vào 2 đầu, gắn âm

S R410x 3.059.000

Thanh ray 8.5x2x100cm
Nguồn vào 1 đầu, có công tắc, gắn nổi

S R110x 2.840.000

Thanh ray 8.5x2x100cm
Nguồn vào 1 đầu, có công tắc, gắn âm

S R310x 2.840.000
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Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám

Màu trắng, xám, đen

Màu trắng, xám
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

I2V201
Inox trượt

6 lỗ+ USB+ máy tínhS2V200

Ổ CẮM ĐÔI, ĐA NĂNG
ÂM SÀN CHỐNG THẤM IP66

980.000Nhôm
Đa năng + USB 1.250.000

Ổ CẮM ĐA NĂNG
NẮP TRƯỢT CHỐNG THẤM IP66

Màu trắng

Ổ CẮM ĐA NĂNG
CHỐNG THẤM IP66 U

K1V101 1.150.000Màu trắng

CÔNG TẮC ĐÔI
CHỐNG THẤM IP66 GS

K1V102 735.000

Màu trắng

Ổ CẮM 3 CHẤU CHỐNG THẤM IP66 AM

K1V104 930.000

Màu trắng

Ổ CẮM ĐA NĂNG VÀ CÔNG TẮC XOAY
CHỐNG THẤM IP66 US

K1V105 1.600.000Màu trắng

Ổ CẮM ĐA NĂNG CHỐNG THẤM IP66 U

K1V103 1.160.000
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

410 000.S8Y1-63

S8Y1-125

S8Y1-250

S8Y1-400

S8Y1-630

S8Y1-800

430 000.

430 000.

859 000.

859 000.

859 000.

Cuộn cắt cho MCCB S8D3-63

Cuộn cắt cho MCCB S8D3-125

Cuộn cắt cho MCCB S8D3-250

Cuộn cắt cho MCCB S8D3-400

Cuộn cắt cho MCCB S8D3-630

Cuộn cắt cho MCCB S8D3-800

410 000.

430 000.

430 000.

859 000.

859 000.

859 000.

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB  S8D3-63

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB S8D3-125

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB S8D3-250

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB S8D3-400

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB S8D3-630

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB S8D3-800

1 000.368.S8D3-63 MCCB 3P 63A, 50kA 

S8D3-125 MCCB 3P 125A, 50kA 

S8D3-250 MCCB 3P 250A, 50kA 

S8D3-400 MCCB 3P 400A, 75kA 

S8D3-630 MCCB 3P 630A, 75kA 

S8D3-800 MCCB 3P 800A, 75kA 

2.387.000

2.770.000

6.111.000

7.931.000

16.522.000

S8Y2-63

S8Y2-125

S8Y2-250

S8Y2-400

S8Y2-630

S8Y2-800



CB KHỐI (MCCB): 
- Là cầu dao tự động dạng khối sử dụng để đóng  cắt các dòng điện từ 1 pha, 2 
pha, đến 3 pha khi có các sự cố như quá tải, ngắn mạch.
- Dòng định mức cao lên đến 1250A được dùng rộng rãi trong các công trình 
công nghiệp, các định mức nhỏ sử dụng công trình dân dụng, nhất là mạng 
điện hạ thế.
- Bảo vệ chống quá tải khi dòng điện trên giá trị định mức tồn tại lâu hơn mức 
bình thường.

MCCB
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* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

3 520 000. .K9D4-100
MCCB chống dòng rò
3P+1N 100A, 50kA,

100mA/300mA/500mA

K9D4-225
MCCB chống dòng rò
3P+1N 225A, 50kA,

100mA/300mA/500mA

K9D4-400
MCCB chống dòng rò
3P+1N 400A, 65kA,

100mA/300mA/500mA

K9D4-630
MCCB chống dòng rò
3P+1N 630A, 65kA,

100mA/300mA/500mA

4 404 000. .

9 521 000. .

14 281 000. .

328.000K8Y1-63 Cuộn cắt cho MCCB K8D3-63

K8Y1-125 Cuộn cắt cho MCCB K8D3-125

K8Y1-250 Cuộn cắt cho MCCB K8D3-250

K8Y1-400 Cuộn cắt cho MCCB K8D3-400

K8Y1-630 Cuộn cắt cho MCCB K8D3-630

K8Y1-800 Cuộn cắt cho MCCB K8D3-800

K8Y1-1250 Cuộn cắt cho MCCB K8D3-1250

345.000

465.000

688.000

688.000

894.000

1.481.000

328.000Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K8D3-63

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K8D3-125

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K8D3-250

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K8D3-400

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K8D3-630

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K8D3-800

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K8D3-1250

345.000

345.000

688.000

688.000

1.481.000

430 000.

430 000.

859 000.

859 000.

Cuộn cắt cho MCCB K9D4-100

Cuộn cắt cho MCCB K9D4-225

Cuộn cắt cho MCCB K9D4-400

Cuộn cắt cho MCCB K9D4-630

430 000.

430 000.

859 000.

859 000.

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K9D4-100

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K9D4-225

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K9D4-400

Tiếp điểm trạng thái cho MCCB K9D4-630

K9Y1-100

K9Y1-225

K9Y1-400

K9Y1-630

K9Y2-100

K9Y2-225

K9Y2-400

K9Y2-630

1 095 000. .K8D3-63 MCCB 3P 63A, 50kA 

K8D3-125 MCCB 3P 125A, 50kA 

K8D3-250 MCCB 3P 250A, 50kA 

K8D3-400 MCCB 3P 400A, 65kA 

K8D3-630 MCCB 3P 630A, 65kA 

K8D3-800 MCCB 3P 800A, 75kA 

K8D3-1250 MCCB 3P 1250A, 65kA 

1 910 000. .

2 216 000. .

4 889 000. .

6 345 000. .

13 218 000. .

32 852 000. .
63A

100A

K8Y2-63

K8Y2-125

K8Y2-250

K8Y2-400

K8Y2-630

K8Y2-800

K8Y2-1250

Phụ kiện

688.000

Phụ kiện: Phụ kiện điều khiển ngoài 
được gắn bổ sung vào trong hệ thống 
điện, áp dụng để ngắt từ xa hệ thống.

MCCB Kx SERIES: Là loại CB khối thông dụng, 
được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các nhà máy
- Đặc biệt MCCB K9 có tích hợp thêm tính năng 
chống rò điện, tăng thêm lựa chọn cho mọi loại
công trình.



CẦU DAO TỰ ĐỘNG
- MCB là thiết bị đóng cắt được sử dụng trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
- Được sử dụng trong các tòa chung cư và các hệ thống điện cấp 2 của các nhà máy.
- Tự động ngắt hệ thống điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch.
- Kiểu dáng đơn giản, dễ lắp đặt, thi công, phù hợp các tiêu chuẩn thiết kế.
- Đảm bảo độ tin cậy và các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

 MCB THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT 

DÒNG CẮT 400V-6kA



S1D225 MCB 2 cực 25A/6kA

S1D220 MCB 2 cực 20A/6kA

S1D216 MCB 2 cực 16A/6kA

S1D210 MCB 2 cực 10A/6kA

S1D232 MCB 2 cực 32A/6kA

S1D240 MCB 2 cực 40A/6kA

S1D250 MCB 2 cực 50A/6kA

S1D263 MCB 2 cực 63A/6kA

S1D206 MCB 2 cực 6A/6kA

183.500

211.500

183.500

183.500

183.500

183.500

183.500

211.500

183.500

S1D306 MCB 3 cực 6A/6kA

S1D310 MCB 3 cực 10A/6kA

S1D316 MCB 3 cực 16A/6kA

S1D320 MCB 3 cực 20A/6kA

S1D325 MCB 3 cực 25A/6kA

S1D332 MCB 3 cực 32A/6kA

S1D340 MCB 3 cực 40A/6kA

S1D350 MCB 3 cực 50A/6kA

S1D363 MCB 3 cực 63A/6kA

297.000

341.900

341.900

297.000

297.000

297.000

297.000

297.000

297.000

S1D106 MCB 1 cực 6A/6kA

S1D110 MCB 1 cực 10A/6kA

S1D116 MCB 1 cực 16A/6kA

S1D120 MCB 1 cực 20A/6kA

S1D125 MCB 1 cực 25A/6kA

S1D132 MCB 1 cực 32A/6kA

S1D163 MCB 1 cực 63A/6kA

S1D180 MCB 1 cực 80A/6kA

S1D140 MCB 1 cực 40A/6kA

S1D150 MCB 1 cực 50A/6kA

85.900

99.000

99.000

85.900

85.900

85.900

85.900

85.900

85.900

306.500

MCB 1P

S1D463 MCB 4 cực 63A/6kA

S1D450 MCB 4 cực 50A/6kA

S1D440 MCB 4 cực 40A/6kA

S1D432 MCB 4 cực 32A/6kA 522.900

597.900

1.136.500

1.136.500S1D400 MCB 4 cực 100A/6kA

S1D480 MCB 4 cực 80A/6kA

522.900

597.900

S1D420 MCB 4 cực 20A/6kA

S1D416 MCB 4 cực 16A/6kA

S1D410 MCB 4 cực10A/6kA

S1D406 MCB 4 cực 6A/6kA 522.900

S1D425 MCB 4 cực 25A/6kA

522.900

522.900

522.900

522.900

21 3 4

MCB 2P

MCB 3P

MCB 4P



THIẾT BỊ ĐÓNG CẮTMCB
Dòng cắt 400V-10kA



Cầu dao an toàn dùng trong công nghiệp

S1D380 MCB 3 cực 80A/10kA

S1D300 MCB 3 cực 100A/10kA

S1D326 MCB 3 cực 125A/10kA

895.500

895.500

895.500

S1D280 MCB 2 cực 80A/10kA

S1D200 MCB 2 cực 100A/10kA

550.500

550.500

MCB 2P

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

MCB 3P



THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RCBO
Dòng rò 30mA-6kA



S6D210

S6D216

S6D220

S6D225

S6D232

S6D240

S6D206

S6D250

S6D263

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

689.000

689.000

Cầu dao chống giật dùng dân dụng

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

RCBO



THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RCCB
Dòng rò 30mA

RCCB



Cầu dao chống giật dùng dân dụng

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

S4D425

S4D440

S4D463

CB chống dòng rò 4 cực 25A/30mA

CB chống dòng rò 4 cực 40A/30mA

CB chống dòng rò 4 cực 63A/30mA

S4D225 CB chống dòng rò 2 cực 25A/30mA

S4D240 CB chống dòng rò 2 cực 40A/30mA

S4D263 CB chống dòng rò 2 cực 63A/30mA

770.000

770.000

770.000

485.000

485.000

485.000



S1O132 32MM HIGH IMPACT CONDUIT 1250N IEC 61084-2-1:2017

Ố     NG CỨNG ÂM SÀN
   1250NCHỊU LỰC NÉN

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

NẸP ĐIỆN CAO CẤP   

Chuyên dùng bảo vệ hệ thống dây dẫn điện 
của các công trình xây dựng dự án và dân dụng.
Đặc Tính: Chịu lực tốt, độ bền cao, dễ thi công 
và có tính thẫm mỹ cao.



Ống cứng âm sàn 
chịu lực nén 1250N

1.4

1.55

1.8

2.1

Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Độ dày 
(mm)

S1O116

S1O120

S1O125

S1O132

Mã SP

50

50

25

25

Đóng gói
(cây/bó)

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

Ống cứng âm sàn 
chịu lực nén 750N

1.3

1.45

1.6

1.9

Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Độ dày 
(mm)

S1O216

S1O220

S1O225

S1O232

Mã SP

50

50

25

25

Đóng gói
(cây/bó)

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

- Chiều dài 2.920M

- Chiều dài 2.920M

Ống luồn thẳng

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

- Ống luồn được làm bằng nhựa PVC đạt tiêu chuẩn về chống cháy, 
phòng hư hỏng, cháy, chập hệ thống điện.
- Ống luồn được thiết kế để âm tường có độ bền và độ ổn định cao.
- Khả năng chịu lực nén cao, không bị nén vỡ khi gắn ống trong 
tường, âm sàn bê tông hoặc chôn dưới đất, chịu lực nén từ 750N, 
1250N.
- Đa dạng về đường kính ống.

30.800

36.600

50.600

78.700

39.000

41.800

59.000

109.000

S1O132 32MM HIGH IMPACT CONDUIT 1250N IEC 61084-2-1:2017

S1O232 32MM HIGH IMPACT CONDUIT 750N IEC 61084-2-1:2017

2.1S1O240 1540

2.3S1O140 1540 135.000

115.000



Nẹp bán nguyệt Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Quy cách
(mm)WxH 

Đóng gói
(cây/ )thùng

S1N301

S1N302

S1N303

S1N304

Mã SP

54.000

84.000

114.000

175.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

30x11

40x15

60x22

80x30

40

25

12

10

Kích thước
L (m) 

1.2

1.2

1.2

1.2

Phụ kiện nẹp 2P5 - 24x14mm

Đơn giá 
cái(V Đ )N /

S1N401

Mã SP

100

Đóng gói
(c /b )ái ịch

Co ngoài 
nối nẹp 2p5 S1N402 50

S1N403 50

S1N404 100

T nối nẹp 2p5

Co trong 
nối nẹp 2p5

Co góc 
nối nẹp 2p5

3.000

2.800

2.800

2.800

Nguyên liệu: sản phẩm làm từ nhựa PVC 
nguyên sinh chống cháy với độ bền cao.
Ứng dụng: dùng để dùng thi công hệ thống 
dây dẫn trong các công trình nhà ở và dự án.



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Nẹp vuông 1.8M Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Kích thước
(mm)WxH 

S1N215

S1N220

S1N225

S1N230

S1N240

S1N250

S1N260

S1N280

Mã SP Đóng gói
(cây/bó)

11 5. 00

15.700

18.500

27.000

35.300

66.700

85.000

124.000

15x9

20x11

2 x15 4

30x16

40x20

50x30

60x40

80x50

100

100

50

50

25

20

15

10

Nẹp vuông dùng đi dây điện tủ điện giúp tăng tính thẩm mỹ của hệ thống dây điện trong tủ điện hoặc dây điện lắp nổi. 
Nẹp được làm bằng nhựa PVC chống cháy, độ bền cao, thiết kế chuẩn xác tháo đóng nắp dễ dàng và chặt.

Nẹp vuông 1.7M

15x9

20x11

2 x15 4

30x16

40x20

50x30

60x40

80x50

Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Kích thước
(mm)WxH 

S1N115

S1N120

S1N125

S1N130

S1N140

S1N150

S1N160

S1N180

Mã SP

100

100

50

50

25

20

15

10

Đóng gói
(cây/bó)

10 6. 00

14 5. 00

17.600

24 4. 00

33.600

59.000

80.000

118.000

Nẹp vuông 1.9M

15x9

20x11

25x14

30x16

50x30

80x50

Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Kích thước
(mm)WxH 

S1N315

S1N320

S1N325

S1N330

S1N340

S1N350

S1N360

S1N380

Mã SP Đóng gói
(cây/bó)

40x20

60x40

12.200

1 006.8

1 009.7

2 008.6

37.000

71.100

83.300

128.900

100

100

50

50

25

20

15

10



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Nẹp vuông 2M

15x9

20x11

25x14

30x16

50x30

80x50

Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Kích thước
(mm)WxH 

S1N415

S1N420

S1N425

S1N430

S1N440

S1N450

S1N460

S1N480

Mã SP Đóng gói
(cây/bó)

40x20

60x40

12.700

1 007.3

20.400

2 009.0

38.800

73.200

92.200

134.400

100

100

50

50

25

20

15

10

Nẹp lổ công nghiệp

10-25

20-25

25-45

40-55

40-70

110-120

180-200

Đơn giá 
(V Đ )N /cây

Số dây điện 
đi được/ nẹp
(16-14AWG)

S1N201

S1N202

S1N203

S1N204

S1N205

S1N206

S1N207

Mã SP

90

60

60

50

50

30

30

Đóng gói
(cây/bó)

25x25

25x45

35x35

35x45

45x45

45x65

65x65

Kích thước
(mm)WxH 

46.000

60.000

63.000

69.000

80.000

98.000

120.000



Ống luồn đàn hồi PVC chống cháy

50

50

40

25

Chiều dài
(m)

S1O416

S1O420

S1O425

S1O432

Mã SP

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

- Ống làm từ nhựa PVC nguyên sinh, 
chống cháy, chống va đập, rất tiện lợi 
và tiết kiệm khi thi công. 
- Được dùng lắp đặt hệ thống dây dẫn 
âm tường, âm sàn, thả trần thạch.

Ống luồn đàn hồi

50

50

50

50

Đơn giá 
cuộn(V Đ/ )N

Chiều dài
(m)

S1O316

S1O320

S1O325

S1O332

Mã SP

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

25

25

S1O340

S1O350

40

50

25S1O360 60

- Ống cứng chịu lực nén cao, 
không bị dẹp và đảm bảo thi công.
- Gân Ống trơn đều, dễ kéo dây diện.

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

187.000

298.000

376.000

387.000

175.000

245.000

327.000

567.000

597.000

834.000

1.167.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Đơn giá 
cuộn(V Đ/ )N



Ống luồn đàn hồi HDPE chống UV ngoài trời

50

50

40

25

Chiều dài
(m)

S1O516

S1O520

S1O525

S1O532

Mã SP

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

– Ống cứng chịu lực, không bị đập.
– Gân ống được thiết kế phù hợp và 
chính xác nên dây điện không bị 
vướng khi luồn.
- Sử dụng vật liệu chống UV ngoài trời.

Ống thoát nước máy lạnh

50

Chiều dài
(m)

S1O620

Mã SP

20

Đường kính ngoài
Ø(mm)

- Được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh không mùi, không ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường.

169.000

185.000

260.000

280.000

467.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

Đơn giá 
cuộn(V Đ/ )N

Đơn giá 
cuộn(V Đ/ )N



ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

- Phụ kiện ống luồn được làm bằng nhựa PVC chất lượng tốt, độ bền ổn định.
- Khả năng chống cháy tốt, bảo vệ an toàn cho hệ thống điện.
- Đa dạng mẫu mã, chủng loại.
- Dùng để đi nổi, đi chìm trong công trình xây dựng, đảm bảo tính thẩm mỹ tốt.



Nối trơn

Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O701

S1O702

S1O703

S1O704

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

200

200

200

200

Nối răng Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O705

S1O706

S1O707

S1O708

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

- Nhựa PVC nguyên sinh chống cháy.

200

200

200

200

Co không nắp
Đơn giá 

ái(V Đ )N /c

S1O709

S1O710

S1O711

S1O712

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

200

200

200

200

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

2.800

3.000

4.000

5.800

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

900

1.200

2.000

3.600

1.500

2.300

3.500

5.800

Nối tròn giảm

Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O750

S1O751

S1O752

S1O753

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

20-16

25-20

32-25

40-32

Đường kính
Ø(mm)

200

200

200

200

S1O754 50-40 200

1.700

2.600

4.100

8.100

10.500



- Nhựa PVC nguyên sinh chống cháy.

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

Tê có nắp Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O727

S1O728

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

Đường kính ngoài
Ø(mm)

100

100

S1O729 25 100

7.000

9.500

15.000

Kẹp đỡ ống Omega Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O721

S1O722

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

20

25

Đường kính ngoài
Ø(mm)

200

200

Tê không nắp

Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O723

S1O724

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

Đường kính ngoài
Ø(mm)

200

200

S1O725

S1O726

25

32

200

200

2.000

3.900

5.800

8.100

1.000

2.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Co có nắp
Đơn giá 

ái(V Đ )N /c

S1O714

S1O715

S1O716

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

Đường kính ngoài
Ø(mm)

100

100

100

Kẹp đỡ ống
Đơn giá 

ái(V Đ )N /c

S1O717

S1O718

S1O719

S1O720

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

32

Đường kính ngoài
Ø(mm)

1000

1000

1000

1000

4.000

6.000

9.000

950

1.200

2.000

3.000



ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

 Hộp nối làm từ nhựa PVC nguyên sinh chống cháy, 
cách điện, chống ẩm, lắp ghép nhanh và đơn giản, 
đảm bảo chất lượng của hệ thống điện.



Hộp tròn 1 đường Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O730

S1O731

S1O732

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

Dùng cho ống
Ø(mm)

40

40

40

Hộp tròn  đường2 Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O734

S1O735

S1O736

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

Dùng cho ống
Ø(mm)

40

40

40

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Hộp tròn  đường2  góc Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O738

S1O739

S1O740

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

Dùng cho ống
Ø(mm)

40

40

40

Hộp tròn  đường3 Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O742

S1O743

S1O744

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

Dùng cho ống
Ø(mm)

40

40

40

7000

7.500

9.000

7.000

7.500

9.500

7.000

7.500

10.000

7.500

8.000

10.000

S1O733 32 40

S1O737 32 40

S1O7 14 32 40

S1O7 54 32 40 12.000

11.000

11.500

12.000



- Nhựa PVC nguyên sinh chống cháy.

Hộp vuông Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1G114

S1G115

S1G116

S1G117

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

8x8

10x10

12x12

15x15

Kích thước
(mm)

40

40

40

40

S1G118

S1G119

20x20

20x20

40

40

Hộp lục giác

Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1G120

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)
Kích thước

(mm)

40 12.000

11.000

22.000

27.000

39.000

68.000

78.000

Hộp tròn  đường4 Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1O746

S1O747

S1O748

Mã SP
Đóng gói

(cái/thùng)

16

20

25

Dùng cho ống
Ø(mm)

40

40

40

ỐNG LUỒN VÀ PHỤ KIỆN

90x90x55

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

7.500

8.500

10.500

S1O749 32 40 12.500



Đế âm - đế nổi là thiết bị dùng để lắp đặt các công tắc, ổ cắm,.. khi thi công điện.
Được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ cao, làm từ nhựa PVC chống cháy, có độ bền cao, không bể khi va đập.



Đế âm Đơn giá 
cái(V Đ )N /

Kích thước
Lx (mm)WxH 

S1G101

Mã SP

150

Đóng gói
(c / )ái thùng

Đế âm đơn 
mặt vuông S1G102 120

S1G103 100

S1G104 120

Đế âm đơn

Đế âm đôi
(dùng cho 2 mặt đơn)

Đế âm đôi
(dùng cho 1 mặt đôi)

S1G105 95Đế âm MCB

64.5x108x43

78x78x51

131x108x39

102.5x108x43

65x114x57

13.000

8.900

16.900

13.000

10.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Đơn giá 
ái(V Đ )N /cMã SP

Đóng gói
(cái/hộp)

Kích thước
(mm)

S6G101 86x86 1 11.500

Hộp điện gắn âm vuông

Được sản xuất từ nhựa PVC chống cháy, có độ bền cao, không bể khi va đập, bảo vệ cho đường điện.



Đế nổi Đơn giá 
cái(V Đ )N /

Kích thước
Lx (mm)WxH 

S1G106

Mã SP

180

Đóng gói
(c / )ái thùng

S1G108 140

S1G109 120

Đế nổi đơn mặt vuông

Đế nổi đơn

Đế nổi đôi

86x86x43

70.5x120x32

115x120x35

10.000

19.000

21.600

Đế mắt ếch Đơn giá 
cái(V Đ )N /

Đường kính ngoài
(mm)Ø

S1G110

Mã SP

10

Đóng gói
(c / )ái thùng

Đế 80 S1G111 10

S1G112 10

Đế 60

Đế 90

60

80

90

5.000

5.500

6.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



L  P  INH HỤ KIỆN

CHỐNG CHÁY LAN



Lò xo uốn ống
Đơn giá 

(V Đ )N /cây

S1L016

S1L020

Mã SP
Đóng gói

(cây)

16

20

Đường kính ngoài
Ø(mm)

1

1

S1L025

S1L032

25

32

1

1

Dây mồi điện Ø4

Đơn giá 
sợi(V Đ )N /

S1L105

S1L110

Mã SP
Đóng gói

(sợi)

5

10

Chiều dài
(m)

1

1

S1L115

S1L120

15

20

1

1

S1L125

S1L130

25

30

1

1

44.000

64.900

86.000

106.000

129.000

180.000

50.000

63.000

93.000

134.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Đầu xiết cáp PG Đơn giá 
ái(V Đ )N /cMã SP

Đóng gói
(cái/bịch)Loại

S1G504 100

S1G505 100

S1G506 100

S1G507 50

S1G508 50

S1G509 20

S1G510 20

- Nguyên liệu: PA66 - UL 94 V-0
- Màu sắc: xám, trắng, đen
- Mức bảo vệ: IP68 
(Chỉ có khi có lắp vòng đệm)  

PG 16

PG 19

PG 21

PG 25

PG 29

PG 36

PG 42

Kích thước
(mm)

10-14

12-15

13-16

15-19

18-24

22-30

30-35

3.700

4.700

6.200

7.600

10.000

17.800

24.500

Ø dây Ø ngoài

22

24

27

30

36

46

54

L  P  INH HỤ KIỆN



Dây rút
Đơn giá 

gói(V Đ )N /Mã SP
Đóng gói
(dây/gói)

Kích thước
(mm)

S1G302 100

S1G303 100

S1G304 1 00

S1G305 100

S1G306 100

S1G307 100

S1G308 100

S1G309 100

4x150

5x150

4x200

5x200

8x200

5x250

8x250

5x300

- Dây rút nhựa được làm bằng chất 
liệu nhựa PA66 nên có độ dẻo dai, 
bền bỉ và chịu lực, chịu nhiệt khá tốt. 
- Dây có kiểu dáng đơn giản, và chỉ 
nên sử dụng 1 lần rồi cắt bỏ, 
được dùng chủ yếu là để buộc, 
thắt, cố định đồ vật.

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Dây xoắn Đơn giá 
dây(V Đ )N /

S1G401

Mã SP
Đóng gói
(dây/gói)

Kích thước/Màu sắc
(mm)Ø

170

S1G402 170

S1G403 150

S1G404 150

S1G405 100

S1G406 100

S1G407 60

S1G408 60

S1G409 40

S1G410 40

S1G411 25

S1G412 25

Dây xoắn dùng để làm gọn dây điện, 
dây mạng, dây cáp điều khiển cho 
văn phòng,nhà xưởng, bảo vệ dây 
khỏi côn trùng phá hoại.
- Kích thước 10m.
- Vật liệu: nhựa PE có độ bền và 
thẩm mỹ cao, cách điện tốt.

20/trắng

20/đen

6/trắng

6/đen

8/trắng

8/đen

10/trắng

10/đen

12/trắng

12/đen

16/trắng

16/đen

14.000

14.000

19.000

19.000

26.000

26.000

35.000

35.000

58.000

58.000

85.000

85.000

L HINH P Ụ KIỆN

7.300

12.000

11.000

14.500

27.500

18.000

34.000

22.000



Tắc kê 6 khía Đơn giá 
gói(V Đ )N /

S1G601

Mã SP Đóng gói
Kích thước

(mm)

S1G602

S1G603

S1G604

S1G605

S1G606

20

30

40

50

60

70

57.000

77.000

95.000

126.000

186.000

226.000

Tắc kê khung bao

Đơn giá 
gói(V Đ )N /

S1G607

Mã SP
Đóng gói

(bộ)
Kích thước

(mm)

100

S1G608 100

10x100

10x100

167.000

200.000

L HINH P Ụ KIỆN

Đinh thép đóng ống
Đơn giá 

Hộp lớn)(V ĐN /

S1G609

Mã SP
Đóng gói

(hộp)
Kích thước

(mm)

S1G610

S1G611

18

25

30 44.500

44.500

44.5001 hộp lớn = 10 hộp nhỏ

1 hộp lớn = 10 hộp nhỏ

1 hộp lớn = 10 hộp nhỏ

1000 cái/thùng5

6

8

8

10

10

Ø khoan dài Ø vít

4

4

5

5

5

6

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

1000 cái/thùng

1000 cái/thùng

1000 cái/thùng

1000 cái/thùng

1000 cái/thùng



Tắc kê dùng cho nhôm / thạch cao

Đơn giá 
(V Đ)N

S1G612

Mã SP

1000 cái/thùng

Đóng gói

Tắc kê đũa 6 li S1G614

S1G615

S1G616

Tắc kê bướm

Tắc kê đũa 8 li

Tắc kê râu

169.000

129.000

174.000

84.500

Tắc kê dùng cho nhôm / thạch cao

Đơn giá 
(V Đ)N

S1G617

Mã SP

1000 cái/kg

Đóng gói

Tắc kê bông sao S1G618 10 gói x 20 cái

S1G619 100 gói x 8 cái

Tắc kê hỏa tiễn

Tắc kê bông mai 
(kèm vít)

76.000

70.000

95.000

Ke lát gạch
Đơn giá 
(V Đ)N

S1G630

Mã SP Đóng gói

1000 cái/túi

S1G631

S1G632

S1G633

S1G634

Khoảng cách
(mm)

1

1.5

2

2.5

3

54.000

62.000

69.000

69.000

77.000

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

L  P  INH HỤ KIỆN

1000 cái/thùng

1000 cái/thùng

1000 cái/thùng

1000 cái/túi

1000 cái/túi

1000 cái/túi

1000 cái/túi



Móc đóng ống và dây điện Đơn giá 
gói(V Đ )N /

S1G620

Mã SP Đóng góiKích thước
( mm)Ø

100 gói x 8 cái

S1G621

S1G622

S1G623

S1G624

S1G625

5

7

10

11

13

16

S1G626 10021

S1G627 5034

S1G628 5042

95.000

95.000

115.000

135.000

135.000

155.000

52.000

58.000

72.000

Táp lô điện Đơn giá 
ái(V Đ )N /c

S1G701

Mã SP
Đóng gói
(cái/lốc)

Kích thước
(mm)

10

S1G702

S1G703

S1G704

S1G705

S1G706

8x12

 8x16

8x20

11x18

13x18

16x20

S1G707

S1G708

16x25

20x25

S1G709

S1G710

20x30

25x35

4.000

5.000

5.000

6.000

7.000

8.000

12.000

15.000

18.000

32.000

100 gói x 8 cái

100 gói x 8 cái

100 gói x 8 cái

100 gói x 6 cái

50 gói x 6 cái

10

10

10

10

10

10

10

10

10

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

L  P  INH HỤ KIỆN



L HINH P Ụ KIỆN
DHN
- Nắp tủ điện nhựa làm từ chất liệu nhựa ABS. Giúp tăng độ sáng bóng Không bị ố vàng theo thời gian
- Đế tủ điện nhựa làm từ chất liệu nhựa PVC. Chống cháy Chống va đập

DHS
- Nắp kính tủ điện làm từ chất liệu nhựa PC. Chống va đập Không nứt vỡ dưới lực tác động mạnh.
- Tủ điện kim loại được sơn tĩnh điện. Giúp tăng độ bền Chống ăn mòn

Tủ điện

Đơn giá 
ái(V Đ )N /cMã SP

Đóng gói
(cái/hộp)

Kích thước
(mm)

DHN 3/6L 3-6

DHN 4/8L 4-8

DHN 8/12L

222x172x91

222x206x91

222x280x918-12

1

1

1

Số cực

Đơn giá 
ái(V Đ )N /cMã SP

Đóng gói
(cái/hộp)

Kích thước
(mm)

Số cực

DHS 02PL 2 112x145x75

DHS 04PL 4 140x213x87

DHS 06PL 6 212x213x87

DHS 09PL 9 280x213x87

DHS 13PL 13 355x213x93

DHS 18PL 18 395x278x87

DHS 26PL 26 395x355x87

1

1

1

1

1

1

1

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

115.000

176.000

264.000

151.000

202.000

270.000

330.000

550.000

790.000

895.000

Đơn giá 
ái(V Đ )N /cMã SP

Đóng gói
(cái/hộp)

Kích thước
(mm)

Số cực

S1H004 4

6

8

10

1

1

1

1

85.000

114.500

149.000

179.000

Hộp cầu dao gắn nổi

S1H006

S1H008

S1H010



THIẾT BỊ ĐÓNG CẮTCẦU DAO AN TOÀN
Dòng cắt 220V-2kA



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Ổ cắm thanh ray tủ điện 2 chấu 16AS7D310 36.000

Ổ cắm thanh ray tủ điện đa năng 3 chấu 16AS7D311 60.000

Cầu dao thông thường

Ổ cắm thanh ray tủ điện

Đơn giá 
ái(V Đ )N /cMã SP

Đóng gói
(cái/hộp)Diễn giải

1

1

1

1

Cầu dao an toàn (CB tự động) 15A

Cầu dao an toàn (CB tự động) 20A

Cầu dao an toàn (CB tự động) 30A

Cầu dao an toàn (CB tự động) 40A

Cầu dao an toàn (CB tự động) 10AS7D210

S7D215

S7D220

S7D230

S7D240 1

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000



Đơn giá 
cây(V Đ )N /

S5K201

Mã SP Đóng góiĐộ dài
(yards)

10 cuộn/cây
20 cây/thùng

S5K203

20

10 10 cuộn/cây
20 cây/thùng

Băng keo cách điện PVC chống cháy
- Độ dính 180MIC
- Chịu nhiệt tốt, chống cháy lan độ dính cao, độ dai chất lượng
- Màu sắc: đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá.

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

136.000

110.000

L  P  INH HỤ KIỆN

CHỐNG CHÁY LAN

Đơn giá 
cây(V Đ )N /

S5K202

Mã SP Đóng gói

10 cuộn/cây
20 cây/thùng

S5K204

20

10
10 cuộn/cây
20 cây/thùng

Băng keo cách điện PVC 
- Độ dính 130MIC
- Chịu nhiệt tốt, độ dính cao, độ dai chất lượng
- Màu sắc: đen, vàng, đỏ, xanh lá, xanh lam.

114.000

70.000

CHỐNG CHÁY - AN TOÀN

BĂNG KEO ĐIỆN
THÔNG THƯỜNG

(MÀU ĐEN)

BĂNG KEO ĐIỆN
DUHAL

(MÀU ĐỎ)

BÁM DÍNH VƯỢT TRỘI

BĂNG KEO ĐIỆN
DUHAL

(MÀU ĐỎ)

BĂNG KEO ĐIỆN
THÔNG THƯỜNG

(MÀU ĐEN)

DẺO DAI BỀN BỈ

BĂNG KEO ĐIỆN
DUHAL

(MÀU ĐỎ)

BĂNG KEO ĐIỆN
THÔNG THƯỜNG

(MÀU ĐEN)

Độ dài
(yards)



Đơn giá 
cái(V Đ )N /

S2M101

Mã SP

220.000

Kìm cắt ống nhựa S7M102 220.000

S7M401 23.000

Kìm cắt nẹp

Bút thử điện 2 đầu vít

Phụ kiện khác

S1K304 5cm - 10m

S1K306 20cm - 10m

Đơn giá 
cuộn(V Đ )N /

S1K301

Mã SP Đóng góiKích thước

20 cuộn/thùng

S1K302

5cm - 5m

10cm - 5m

Băng keo chống thấm
- Chống thấm, chống dột
- Chịu nhiệt độ cao
- Kết dính mọi vật liệu
- Chịu được tia UV

S1K303 20cm - 5m

S1K305 10cm - 10m

10 cuộn/thùng

4 cuộn/thùng

20 cuộn/thùng

10 cuộn/thùng

4 cuộn/thùng

66.000

132.000

270.000

130.000

260.000

520.000

Siêu dính - Siêu chống thấm

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

L  P  INH HỤ KIỆN



Quạt hút cho lưu lượng gió đến 240 CMH, giúp cho không khí được lưu thông hiệu quả và giảm thiểu mùi hôi khó chịu cũng như các tác nhân 
gây hại trong không khí.
Quạt hút âm trần có thiết kế với màu trắng sang trọng, tinh tế, đường kính cánh quạt phù hợp lắp đặt ở nhiều vị trí..



* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Quạt hút âm trần, lưới dạng vuông 245x245mm 220V-24W (màu trắng)K1Q524 660.000

Quạt hút âm trần, lưới dạng vuông 270x270mm 220V-28W (màu trắng)K1Q528 741.000

Quạt hút âm trần, lưới dạng vuông 305x305mm 220V-30W (màu trắng)K1Q530 896.500

Quạt hút âm trần, lưới dạng vuông 340x340mm 220V-38W (màu trắng)K1Q538 1.096.700

Quạt hút âm trần, lưới dạng vuông 600x600mm 220V-85W (màu trắng)K1Q585 2.283.000

Quạt thông gió, lưới dạng thanh ngang, có nắp che 236x236mm 220V-25W (màu trắng)K1Q425 1.040.000

Quạt thông gió, lưới dạng thanh ngang, có nắp che 295x295mm 220V-30W (màu trắng)K1Q430 1.060.000

Quạt thông gió, lưới dạng thanh ngang, có nắp che 340x340mm 220V-36W (màu trắng)K1Q436 1.170.000

Quạt thông gió, lưới dạng thanh ngang, có nắp che 400x400mm 220V-45W (màu trắng)K1Q445 2.330.000



   Duhal Industry  would like to and High Technology Company
thank our customers for always believing and accompanying us in 
the way building Duhal brand during the past time.

     Establised in 1993, Duhal had developed in difficult situation 
when Vietnam changed into a new economic era. Until now, Duhal 
has made great progress in developing and producing lighting 
equipment. “TODAY QUALITY, TOMORROW DEVELOPMENT” is 
the guideline of every Duhal member. Duhal is not only known as 
the biggest lighting equipment manufacturer in Vietnam, but also 
is the pioneer in providing the best lighting solution in domestic 
market.

    Mastering LED light producing technology, Duhal is Tien Giang 
Province Enterprise of Science and Technology. Duhal has 
invested modern facility system which is controlled by 
international quality management standards system - ISO 
9001:2015 – granted . We are alsoby TUV Rheinland, Germany  
developing international standards related to environment 
management ISO 14001.

      Duhal has achieved numerous of honorable domestic and 
foreign prizes. Such as: Performance Excellence Award National 
(2006, 2007, 2009, 2010, 2013), Vietnamese igh-Gold medal for H
quality oods , Vietbuild International G  Award Gold trophy at 
Construction Exhibition, Top 100 m, etc.brands in Vietna

    We have always endeavored to build up values and to maintain 
customer’s trust. Duhal strives to expand not only domestic 
market but also establishes a system of distribut  in Asia, ors
Europe, America. We are proud that many key projects are 
equipped by Duhal L  products.ED  Typically the Marriott hotel in 
Hanoi, e EDspecially, Duhal L  products were used to replace for the 
whole lighting system of Bitexco building, which is the symbolic 
building of HCMC Bitexco building ranked number 5 in Top 20 , 
most impressive building in the world in 2013.

     With the slogan “BE PROUD OF VIETNAM LED LIGHTINGS”, 
Duhal always give prominence to serving mission. We are 
confident that Duhal will continue to grow and become the top 
brand in Vietnam.

     Once again, Duhal would like to give you the most sincere 
gratitu e.d





Automatic LED Bulb ssembly ineA L

Japanese plastic molding technology

Mechanical FactoryAssembly Factory

LED Assembly Factory Plastic Press

LED Tube Assembly

Boards Line

PCB ProductionLED Chip Manufacturing



SMT WORKSHOP QUALITY CONTROL LABORATORY

MECHANICAL WORKSHOP CNC WORKSHOP

HIGH-TECH WORKSHOP











Nhà máy nhiệt điện Phong Vân 1 Dự án: Nhà Xưởng Tanaka - Q.7Nhà máy nhiên liệu xanh Chaomed - Tây NinhNhà máy Longfa - Bình Phước

Dự án The Westgate - Bình Chánh, HCM  Tổ hợp khoáng nóng Wyndam Thanh Thủy - Phú ThọDự án An Gia Panorama - Quận 7, HCMDự án Sky89

Dự án MINH QUỐC PLAZA  Chung cư V nh Lộc Bình Chánh ĩDự Án Citi Grand Cát Lái Quận 2- Nhà máy dược Stella - KCN VSIP 1 - Bình Dương

Nhà Xưởng Fursys - Nhơn Trạch, Đồng Nai  Bcons Suối Tiên - Dĩ An, Bình DươngCăn hộ Bcons City - Dĩ An, Bình DươngChung cư Bcons Garden -Dĩ An, Bình Dương

Bcons Sala - Dĩ An, Bình Dương  Dự án Happy One - Bình DươngNhà máy găng tay SS GLOVE - Vũng TàuChung cư Quang  Phúc - Dĩ An, Bình Dương

Topaz City - Q.8, HCM  Bệnh viện Sản hi - Kiên GiangNCăn Hộ  Asiana Capella - HCMNingbo Changya Plastic (việt Nam) - Tây Ninh

Tổ hợp trường quốc tế Canada Lào Cai - TP Lào Cai Nhà máy cỏ nhân tạo  Phước Đông Tây NinhKCN  - Showroom Toyota - Bình Phước

Nhà Máy DORCO - Hà Nam Nhà máy ắc Giang LUXSHARE - B Nhà máy PEPSICO - Đồng Nai

ECOBA - Hải Phòng

RSI - Hưng Yên



Note:



Vui lòng liên hệ:


